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BỘ Tư PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Số: /QĐ-ĐHLHN

Quyết định này.^1^

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ GD&ĐT, Bộ Tư pháp (để b/c);
- Đảng ủy, Hội đồng Trường (để b/c);
- Các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo th/hiện);
- Cổng TTĐT (để đăng tải);
- Lưu: VT, ĐTSĐH.

Hà Nội, ngày 2^ tháng J'2-ỉỉăm 2025

QUYÉT ĐỊNH 
về việc phê duyệt danh sách trúng tuyển lần 2 

Cao học Khóa 33 đọt 3 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
Căn cứ Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 cùa Hội đồng Chính 

phủ vê việc thành lập Trường Đại học Pháp lý Hà Nội (nay là Trường Đại học Luật 
Hà Nội);

Căn cứ Quyết định số 1Ỉ6/QĐ-BTP ngày 20 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tư pháp quy định chícc năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Đại học Luật Hà 
Nội; f

Căn cứ Quyết định số 3 72/TTg ngày 24 tháng 7 năm 1994 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Luật Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 23/202Ỉ/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình 
độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 23Ỉ8/QĐ-ĐHLHN ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc ban hành Quy chê tuyển sinh và đào tạo 
trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định sẻ 433/QĐ-ĐHLHN ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc thành lặp Hội đồng tuyển sinh sau đại 
học năm 2025;

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2025 tại phiên họp 
ngày 25 tháng 12 năm 2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Đào tạo sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách trúng tuyền lần 2 cao học đợt 3 năm 2025 đối với 
37 (ba mirơi bảy) thí sinh trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Các thí sinh trúng tuyển cao học được hưởng các quyền và thực hiện 
các nghĩa vụ theo Quy ché đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành.

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Đào tạo sau đại học, thủ trưởng các đơn vị có liên 
quan và các thí sinh có tên trong danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành



J-

năm 2025 của

STT Họ tên Ngành Ghi chú

Nguyễn Công Đạt1 DT.2025.2024.815 Luật Nghiên cứu 1

ĐOÀN THỊ LĨNH2 DT.2025.2024.1361 Luật Nghiên cứu 1

Nguyễn Thị Tuyết Mai3 DT.2025.2024.1400 Luật Nghiên cứu 2

4 Dương Nguyễn PhươngDT.2025.2024.749 Luật Nghiên cứu 2

5 DT.2025.2024.1104 Luật Nghiên cứuTrần Đăng Thành Trung 

Danh sách bao gồm 05 (năm) thí sinh./.

Bộ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Định 
hướng

òặì

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ tự
NV

Mã hồ sơ

DANH SÁCH
Thí sinh trúng tuyển cao học Khóa 33 đợt 3 năm 2025 (lần 2) 

Ngành: Luật (định hướng nghiên cứu) 
(Kèm theo Quyết định số ĨVOt /QĐ-ĐHLỈỈN ngàyZ°Ị tháng 72. 

Hiệu trường Trường Đại học Luật Hà Nội

2 
___



STT Họ tên Ngành Ghi chú

Hoàng Anh Tuấn1 DT.2025.2024.1272 Nghiên cứu 3

2 DT.2025.2024.1110 Vũ Khả Hoàng Thái Nghiên cứu 3

3 DT.2025.2024.1262 Mai Thu Thương Nghiên cứu 3

Nguyễn Đoàn Thiên Giang4 DT.2025.2024.1065 Nghiên cứu 3

5 DT.2025.2024.1339 Đinh Diệu Linh Nghiên cứu 3

Nguyễn Thị Mai Anh6 DT.2025.2024.829 Nghiên cứu 3

Nguyễn Thị Hiền7 DT.2025.2024.1397 Nghiên cứu 3

Ưu tiên8 DT.2025.2024.1105 3

BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Định 
hướng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ tự 
NV

ỈC
h

L

Hoàng Diễm Quỳnh

Danh sách bao gôm 08 (tám) thí sinh./, ịựt/'

Luật hiến pháp và luật 
 hành chính_________
Luật hiên pháp và luật 
hành chính_________
Luật hiến pháp và luật 

_ hành chính_________
Luật hiến pháp và luật 

_ hành chính_________
Luật hiên pháp và luật 
hành chính_________
Luật hiến pháp và luật 
hành chính_________
Luật hiến pháp và luật 
hành chính_________
Luật hiến pháp và luật 

I hành chính Nghiên cứu 
__________

Mã hồ sơ

DANH SÁCH
Thí sinh trúng tuyển cao học Khóa 33 đợt 3 năm 2025 (lần 2) 

Ngành: Luật hiến pháp và luật hành chính (định hướng nghiên cứu) 
(Kèm theo Quyết định sổ /QĐ-ĐHLỈĨN ngày tháng năm 2025 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội



Mã hồ sơSTT Họ tên Ngành Ghi chú

1 DT.2025.2024.914 Ngô Thuỳ Trang Nghiên cứu 3

Trần Văn Diệu2 DT.2025.2024.880 Nghiên cứu 3

3 DT.2025.2024.1306 Nghiên cứu ưu tiên3

S5=

k

Trần Phương Anh

Danh sách bao gồm 03 (ba) thí sinh./.

BỘ Tư PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Tội phạm học và phòng 
ngừa tội phạm_______
Tội phạm học và phòng 
ngừa tội phạm_______
Tội phạm học và phòng 
ngừa tội phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Định 
hướng

Thứ tự
NV

Ni
,c
..ì

DANH SÁCH
Thí sinh trúng tuyển cao học Khóa 33 đợt 3 năm 2025 (lần 2)

Ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm (định hướng nghiên cứu) 
(Kèm theo Quyêt định /QĐ-ĐHLHN ngày tháng năm 2025 cùa

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội



Ghi chúNgànhHọ tênSTT

Luật kinh tế 1Nghiên cứuHoàng Thị Hưong GiangDT.2025.2024.13131

Luật kinh tế 1Nghiên cứuNguyễn Thu ThảoDT.2025.2024.13372

liLuật kinh tế 1Nguyễn Thị Hiền Nghiên cứuDT.2025.2024.12653

1Nghiên cứuDT.2025.2024.1260 Phạm Đức Huy4

Luật kinh tế Nghiên cứu 1Đặng Phưcmg ThảoDT.2025.2024.8235

Luật kinh tế 1Nghiên cứuPhùng Minh ThùyDT.2025.2024.9666

Luật kinh tế Nghiên cứu 1Bùi Lê Nam PhươngDT.2025.2024.11787

Luật kinh tế 1Nghiên cứuLê Hải ChâuDT.2025.2024.11908

Luật kinh tế 1Nghiên cứuNguyễn Gia Phú HưngDT.2025.2024.12149

Ưu tiênLuật kinh tế 1Nghiên cứuNguyễn Duy ViệtDT.2025.2024.97610

Ưu tiênLuật kinh tế Nghiên cứu ỉLương Phương ThảoDT.2025.2024.139411

Ưu tiênLuật kinh tế Nghiên cứu 1Nguyễn Thị Thu HiềnDT.2025.2024.129412

BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Định 
hướng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trúng 
tuyển lần 1
NV2 ngành
LQT không
NH

DANH SÁCH
Thí sinh trúng tuyển cao học Khóa 33 đọt 3 năm 2025 (lần 2) 

Ngành: Luật kinh tế (định hướng nghiên cứu)
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐHLHN ngày 2$ tháng 2L năm 2025 cùa 

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

Thứ tự
NV

Trúng 
tuyển lần 1 
NV3 ngành 
LHP& 
LHC 
không NH

Mã hồ sơ

Luật kinh tế

Trúng 
tuyển lần 1 
NV3 ngành
LKT 
chuyên 
ngành 
CS&PL về 
BĐKH 
không NH



Mã hồ sơSTT Họ tên Ngành Ghi chú

13 DT.2025.2024.1185 Phạm Thị Quỳnh Anh Luật kinh tế Nghiên cứu ưu tiên1

14 DT.2025.2024.978 Luật kinh tếTrịnh Hoàng Khánh Vân Nghiên cứu ưu tiên1

15 DT.2025.2024.1356 Hoàng Nhật Dương Luật kinh tế Nghiên cứu 1

16 Nguyễn Đức Tâm Luật kinh tế Nghiên cứu ưu tiên1DT.2025.2024.1355

Danh sách bao gồm 16 (mười sáu) thí sinh./.

Định 
hướng

Thứ tự 
Nv’

ưu tiên 
Trúng 
tuyển lần 1 
NV2 ngành 
LHP& 
LHC 
không NH



STT Họ tên Ngành Ghi chú

Nguyễn Minh Ngọc1 DT.2025.2024.1022 Luật quốc tế Nghiên cứu 3

2 Nguyễn Khánh HuyềnDT.2025.2024.755 Luật quốc tế Nghiên cứu 3

3 Nguyễn Linh ChiDT.2025.2024.795 Luật quốc tế Nghiên cứu 3

4 DT.2025.2024.907 Luật quốc tếĐoàn Thư Hà Nghiên cứu Ưu tiên3

5 DT.2025.2024.964 Luật quốc tế Nghiên cứu Ưu tiên3Nguyễn Khánh Linh

Danh sách bao gôm 05 (năm) thisinh./.,M/

BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Định 
hướng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

Thứ tự
NV

Mã hồ sơ

DANH SÁCH
Thí sinh trúng tuyển cao học Khóa 33 đợt 3 năm 2025 (lần 2) 

Ngành: Luật quốc tê (định hướng nghiên cứu)
(Kèm theo Quyết định sô /QĐ-ĐHLHN ngày 29 tháng)ì. năm 2025 cùa

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

-o' 

lì


